
 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP CẤP QUỐC GIA NĂM 2025 (Đợt 1) 

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BNNMT ngày      tháng       năm 2025  

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 
 

TT Sản phẩm Chủ thể Địa chỉ 

I Nhóm Thực phẩm   

1 Miến dong Bình Liêu 
Công ty cổ phần Thương mại       

và Dịch vụ Bình Liêu 

Thị trấn Bình Liêu, 

 huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh 

2 Trà tôm nõn Hương quê Hợp tác xã nông sản Phú Lương  
Xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên 

3 Nấm hương 
Công ty TNHH công nghệ  

sinh học Phú Gia  

Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên 

4 
Sét quà Con Cui (gồm: thịt chua Con Cui, 

thịt muối Con Cui, nem chua Con Cui) 
Công ty cổ phần Lita Foods  

Thị trấn Thanh Sơn,  

huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 

5 Gạo sinh thái ruộng rươi 
Công ty TNHH Toản Xuân  

Xã Yên Lương, huyện Ý Yên, 

 tỉnh Nam Định 6 Gạo sạch chất lượng cao Toản Xuân 999 

7 Trà Phúc 
Công ty cổ phần nông nghiệp  

công nghệ cao Thăng Long 

Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, 

thành phố Hà Nội 
8 Trà Lộc 

9 Trà Thọ 

10 Bánh đậu trà xanh Rồng Vàng Hoàng Gia 
Công ty cổ phần Hoàng Giang 

Phường Cẩm Thượng, thành phố 

Hải Dương, tỉnh Hải Dương 11 Bánh đậu sầu riêng Rồng Vàng Hoàng Gia 

12 Mạch nha Quảng Ngãi đường Mantoza 
Nhà máy Nha - Chi nhánh Công ty 

cổ phần đường Quảng Ngãi  

Xã Quảng Phú, thành phố 

 Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

13 Tỏi Lý Sơn 
Công ty TNHH Thương mại và 

dịch vụ Phú Sinh  

Thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi 



 

 

TT Sản phẩm Chủ thể Địa chỉ 

14 Hạt điều vị phô mai trứng muối 

 Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Nga Biên  

Xã Xuân Hưng,  

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 

15 Hạt điều vị rang muối nguyên bản 

16 Hạt điều vị tỏi ớt 

17 Hạt điều nguyên vị rang chay 

18 Bột cacao nguyên chất Công ty TNHH cacao  

Trọng Đức 

Xã Phú Hòa, huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai 19 Bột Cacao 3 in 1 

20 Bánh tráng gạo mè dalop loại đặc biệt M4 Công ty TNHH Nhân Hòa  
Phường Hoài Xuân, 

thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

21 Cà phê Đăk Yang 

Hợp tác xã Nông nghiệp  

và Dịch vụ Nam Yang 

Xã Nam Yang,  

huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai 

22 Cà phê Fine Robusta 

23 Tiêu đỏ hữu cơ Lệ Chí 

24 Tiêu đen hữu cơ Lệ Chí 

25 Tiêu sọ hữu cơ Lệ Chí 

26 Muối hạt Bạc Liêu 
Công ty cổ phần muối Bạc Liêu 

Xã Long Thạnh,  

huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 27 Muối tinh Bạc Liêu 

28 Gạo ST 25 
Doanh nghiệp tư nhân  

Hồ Quang Trí 

Xã Tài Văn, huyện Trần Đề, 

tỉnh Sóc Trăng 

29 Bột ca cao nguyên chất Công ty TNHH ca cao  

Xuân Ron Chợ Gạo  

Xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, 

tỉnh Tiền Giang 30 Hạt ca cao nguyên chất rang 

31 Nước mắm Phú Quốc Huỳnh Khoa 40 độ đạm 
Công ty TNHH kinh doanh  

nước mắm Huỳnh Khoa   

Xã Dương Tơ, thành phố  

Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 
32 Nước mắm Phú Quốc Huỳnh Khoa 43 độ đạm 

33 Nước mắm Phú Quốc Huỳnh Khoa 45 độ đạm 



 

 

TT Sản phẩm Chủ thể Địa chỉ 

34 Kẹo dừa sáp lá dứa 
Công ty TNHH chế biến dừa sáp 

Cầu Kè  

Xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, 

tỉnh Trà Vinh 
36 Kẹo dừa sáp cacao 

36 Kẹo dừa sáp nguyên chất 

II Nhóm Dược liệu và sản phẩm từ dược liệu 

37 
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phúc Hưng 

Long Essential Công ty TNHH Dược liệu              

Tâm Tâm An 

Xã Hưng Thịnh,  

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 
38 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Phúc Hưng 

Long Premium 

III Nhóm Thủ công mỹ nghệ   

39 Bộ lọ hoa men chảy Xuân Hạ Thu Đông Chi nhánh Công ty TNHH Gốm 

sứ Quang Vinh 

Phường Mạo Khê, thành phố Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh 40 Bình Hút Lộc 

41 Bình Giọt Ngọc 

Công ty cổ phần Gốm Chu Đậu  
Xã Thái Tân, huyện Nam Sách, 

tỉnh Hải Dương 

42 Bình Hoa Lam 

43 Bình Phú Quý 

44 Bình Thiên Nga 

45 Bình Tỳ Bà 

46 Đũa gỗ Quảng Thuỷ 
Hợp tác xã Sản xuất, Kinh doanh 

thương mại đũa gỗ Quảng Thuỷ  

Xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn, 

tỉnh Quảng Bình 

47 Nhóm sản phẩm bộ đèn tre Đức Phong  Công ty TNHH Đức Phong  
Xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An 
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